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QUYẾT ðỊNH 

Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh hạn mức giao ñất, công nhận quyền sử 
dụng ñất cho mỗi hộ gia ñình, cá nhân trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm 

theo Quyết ñịnh số 38/2014/Qð-UBND ngày 14/10/2014 và Quy ñịnh diện tích kích 
thước cạnh thửa ñất tối thiểu ñược phép tách thửa ñối với các loại ñất trên ñịa bàn 

tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 42/2014/Qð-UBND ngày 
06/11/2014 của UBND tỉnh Phú Yên 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29/11/2013; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa 

ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai;  
Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-
CP và Nghị ñịnh số 44/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy ñịnh chi tiết Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06/01/2017 của 
Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ñất ñai 
và sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số      
384/TTr-STNMT ngày 16/8/2018) và ý kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp (tại Báo cáo 
thẩm ñịnh số 04/BC-STP ngày 11/01/2018 và Công văn số 395/STP-XD&KTrVB 
ngày 20/4/2018), 

 
QUYẾT ÐỊNH: 

ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh hạn mức giao ñất, 
công nhận quyền sử dụng ñất cho mỗi hộ gia ñình, cá nhân trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 38/2014/Qð-UBND ngày 
14/10/2014 của UBND tỉnh Phú Yên 

1. Sửa ñổi ðiều 8 như sau: 
“ ðiều 8. Hạn mức công nhận ñất ở có nhà ở gắn liền với vườn, ao ñược 

hình thành từ trước ngày 01/7/2004 mà người ñang sử dụng không có một 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
     TỈNH PHÚ YÊN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 38/2018/Qð-UBND                     Phú Yên, ngày 10 tháng 9 năm 2018 
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trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng ñất quy ñịnh tại ðiều 100 của Luật ðất 
ñai năm 2013 và không vi phạm pháp luật ñất ñai 

1. ðối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng ñất quy ñịnh tại 
ðiều 100 của Luật ðất ñai và ðiều 18 của Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 
15/5/2014 của Chính phủ mà ñất ñã xây dựng nhà ở và sử dụng ổn ñịnh và không 
thuộc trường hợp quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 101 của Luật ðất ñai và ðiều 23 của 
Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP mà ñất ñã sử dụng ổn ñịnh từ trước ngày 15/10/1993  
thì diện tích ñất ở ñược xác ñịnh bằng hạn mức công nhận quyền sử dụng ñất quy 
ñịnh tại khoản 2 ðiều 7 Quy ñịnh này và người sử dụng ñất không phải nộp tiền sử 
dụng ñất; phần diện tích ñất còn lại sau khi ñã xác ñịnh diện tích ñất ở thì ñược xác 
ñịnh theo hiện trạng sử dụng ñất. 

2. Trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng ñất quy ñịnh tại ðiều 100 
của Luật ðất ñai và ðiều 18 của Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP và không thuộc 
trường hợp quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 101 của Luật ðất ñai và ðiều 23 của Nghị 
ñịnh số 43/2014/Nð-CP mà ñất ñã sử dụng ổn ñịnh từ ngày 15/10/1993 ñến trước 
ngày 01/7/2004 thì diện tích ñất ở ñược xác ñịnh bằng mức ñất ở tối ña giao cho 
mỗi hộ gia ñình, cá nhân quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 5 Quy ñịnh này và người sử 
dụng ñất phải nộp tiền sử dụng ñất theo quy ñịnh; phần diện tích ñất còn lại sau khi 
ñã xác ñịnh diện tích ñất ở thì ñược xác ñịnh theo hiện trạng sử dụng ñất”. 

2. Bổ sung ðiều 8a như sau: 
“ðiều 8a. Hạn mức công nhận quyền sử dụng ñất nông nghiệp do tự 

khai hoang 
Trường hợp hộ gia ñình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp ñang sử 

dụng ñất nông nghiệp do tự khai hoang mà ñất ñó phù hợp với quy hoạch sử dụng 
ñất ñã ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt, không có tranh chấp thì ñược 
công nhận quyền sử dụng ñất bằng hạn mức quy ñịnh tại ðiều 10 quy ñịnh này”. 

3. Bổ sung ðiều 8b như sau: 
“ðiều 8b. Các loại giấy tờ khác chứng minh việc tạo lập nhà ở, ñất ở do cơ 

quan có thẩm quyền thuộc chế ñộ cũ cấp cho người sử dụng ñất quy ñịnh tại 
khoản 7 ðiều 15 của Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 
43/2014/Nð-CP và Nghị ñịnh số 44/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 
         1. Trích lục, trích sao, bản ñồ ñiền thổ, bản ñồ phân chiết thửa, chứng thư 
ñoạn mãi ñã thị thực, ñăng tịch, sang tên tại Văn phòng chưởng khế, Ty ñiền ñịa, 
Nha trước bạ; 
        2. Giấy của Ty ñiền ñịa chứng nhận ñất ở do chế ñộ cũ cấp.” 

ðiều 2. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh diện tích, kích thước 
cạnh thửa ñất tối thiểu ñược phép tách thửa ñối với các loại ñất trên ñịa bàn 
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tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 42/2014/Qð-UBND ngày 
06/11/2014 của UBND tỉnh Phú Yên 

1. Bổ sung khoản 4 ðiều 2 như sau:  
“4. Việc tách thửa ñất là việc chia tách từ một thửa ñất hoặc nhiều thửa ñất 

(gọi là thửa ñất bị tách) thành hai hoặc nhiều thửa ñất khác nhau (gọi là thửa ñất 
ñược tách)” 

2. Sửa ñổi khoản 2 ðiều 3 như sau: 
“2. Việc tách thửa tại quy ñịnh này không áp dụng ñối với các trường hợp 

sau:  
a) Các trường hợp giao dịch về quyền sử dụng ñất có tách thửa ñã ñược công 

chứng, chứng thực hoặc tự ý tách thửa ñất và ñã thực hiện thủ tục chuyển quyền sử 
dụng ñất trước ngày Luật ðất ñai năm 2013 có hiệu lực. 

b) Mua, bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị ñịnh 61-CP ngày 
05/7/1994 của Chính phủ “về mua bán và kinh doanh nhà ở”. 

c) ðất hiến tặng cho Nhà nước, ñất cho tặng hộ gia ñình, cá nhân ñể xây 
dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa. 

d) Trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa ñất”. 
3. Sửa ñổi ðiều 4 như sau:  
“ðiều 4. ðiều kiện tách thửa ñất 
Thửa ñất bị tách thửa phải là thửa ñất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất 

hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở hoặc Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền cấp.” 

4. Sửa ñổi khoản 7 ðiều 5 như sau: 
“7. Các khu vực hiện ñang là ñất ở biệt thự ñược quản lý theo quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; ñất ở thuộc các dự án 
phát triển nhà ở, ñể bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy hoạch ñược duyệt”. 

5. Sửa ñổi khoản 3 ðiều 6 như sau:  
“3. Trường hợp tách thửa do thừa kế thì thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 1 

ðiều 79; ðiều 75 của Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ”. 
6. Sửa ñổi ðiều 7 như sau: 
“ðiều 7. Tách thửa ñất ñối với ñất nông nghiệp 
1. ðối với ñất nông nghiệp trước ñây ñược cân ñối theo Nghị ñịnh 64-CP 

ngày 27/9/1993 của Chính phủ “về việc giao ñất nông nghiệp cho hộ gia ñình, cá 
nhân sử dụng ổn ñịnh lâu dài vào mục ñích sản xuất nông nghiệp” cho hộ gia ñình 
sử dụng ñất, nay người sử dụng ñất trong hộ gia ñình có nhu cầu tách thửa ñể phân 
chia diện tích ñược cân ñối theo nhân khẩu ñể thực hiện quyền sử dụng ñất thì 
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UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào hạn mức giao ñất theo nhân khẩu ở 
từng ñịa phương ñể xác ñịnh diện tích tối thiểu cho phép tách thửa”. 

2. ðối với ñất nông nghiệp (mà người sử dụng ñất trong hộ gia ñình không có 
nhu cầu tách thửa như tại khoản 1 ðiều 7 và không thuộc trường hợp tại khoản 2 ðiều 
8 quy ñịnh này): Diện tích của thửa ñất ñược hình thành từ việc tách thửa và thửa ñất 
còn lại sau khi tách thửa có diện tích lớn hơn hoặc bằng mức quy ñịnh dưới ñây: 

STT Loại ñất Diện tích (m2) 
1 ðất trồng lúa 1.000 
2 ðất trồng cây hàng năm khác 500 

3 ðất trồng cây lâu năm 2.000 

4 ðất làm muối 500 
5 ðất rừng sản xuất 5.000 
6 ðất nuôi trồng thủy sản 2.000 

7. Sửa ñổi ðiều 8 như sau: 
“ðiều 8. Diện tích ñất, kích thước cạnh tối thiểu ñược phép tách thửa ñối 

với ñất ở, ñất nông nghiệp nằm trong thửa ñất có nhà ở hoặc nằm trong khu 
dân cư 

1. ðối với ñất ở, ñất nông nghiệp nằm trong thửa ñất có nhà ở: 
a) Diện tích của thửa ñất ñược hình thành từ việc tách thửa và thửa ñất còn 

lại sau khi tách thửa trừ trường hợp quy ñịnh tại ðiều 10 Quy ñịnh này, phải có 
diện tích tối thiểu theo quy ñịnh dưới ñây: 

STT Khu vực ðất ở  (m2) ðất nông nghiệp (vườn, 
ao) nằm trong thửa ñất có 

nhà ở (m2) 
1 Các phường 50 50 

2 
Các thị trấn và các xã ñược quy 
hoạch xây dựng ñô thị (phát 
triển thành phường, thị trấn) 

60 60 

3 
Các xã khu vực nông thôn và 
không thuộc quy hoạch phát 
triển ñô thị 

70 70 

b) Kích thước của thửa ñất ñược hình thành từ việc tách thửa và thửa ñất còn 
lại sau khi tách thửa có diện tích ñảm bảo theo quy ñịnh tại ñiểm a khoản 1 ðiều 
này, phải ñảm bảo bề rộng mặt tiền giáp với chỉ giới xây dựng và chiều sâu của 
thửa ñất như sau: 
STT Khu vực Thửa ñất  Bề rộng mặt 

tiền và chiều 
sâu thửa ñất 

1 Khu vực các phường, thị 
trấn và các xã hoặc khu vực 

Tiếp giáp ñường có lộ giới ≥ 
20m 

≥ 5m 



CÔNG BÁO/Số 22+23/Ngày 24-9-2018 09

  

Tiếp giáp ñường có lộ giới < 
20m 

≥ 4m thuộc xã ñược quy hoạch 
xây dựng ñô thị 

Tiếp giáp 02 mặt ñường trở 
lên, trong ñó vừa tiếp giáp 
với ñường có lộ giới ≥ 20m, 
vừa tiếp giáp với ñường có lộ 
giới < 20m  

≥ 5m 

2 Khu vực các xã nông thôn Tiếp giáp ñường không phân 
chia lộ giới 

≥ 5m 

2. ðối với ñất nông nghiệp trong khu dân cư: 
Diện tích của thửa ñất ñược hình thành từ việc tách thửa và thửa ñất còn lại 

sau khi tách thửa, phải có kích thước bề rộng mặt tiền tiếp giáp ñường giao thông 
và chiều sâu của thửa ñất ≥ 5m và diện tích thửa ñất phải ñảm bảo như sau: 

a) ðối với khu vực ñô thị: Các phường, thị trấn, các xã thuộc ñô thị ≥ 80m2. 
b) ðối với khu vực nông thôn: Các xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố ≥ 

100m2. 
3. Việc tách thửa ñối với thửa ñất có diện tích ñất nhỏ hơn tổng hai loại ñất 

ñược quy ñịnh tại ñiểm a khoản 1 ðiều này thì ñược tách thửa xác ñịnh ñảm bảo 
diện tích, ñiều kiện tách thửa theo mục ñích ñất ở. 

8. Sửa ñổi ðiều 9 như sau: 
“ðiều 9. Tách thửa ñất ñối với ñất phi nông nghiệp 
Diện tích tách thửa ñối với loại ñất phi nông nghiệp (trừ ñất ở) phải căn cứ 

quy hoạch chi tiết xây dựng ñã ñược phê duyệt”. 
9. Sửa ñổi ðiều 10 như sau: 
“ðiều 10. Một số trường hợp khác 
1. Thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 2, 3 ðiều 29 Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-

CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; khoản 19, ðiều 6 Thông tư số 33/2017/TT-
BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường”. 

2. ðối với việc sử dụng ñất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê 
quyền sử dụng ñất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng ñất ñể sản xuất, kinh doanh 
theo quy ñịnh tại ðiều 73, ðiều 193 Luật ðất ñai năm 2013 thì thực hiện thủ tục tách 
thửa ñất ñối với phần diện tích trong ranh giới dự án ñể thực hiện các quyền của 
người sử dụng ñất, mà không phải thực hiện ñiều kiện tách thửa theo quy ñịnh này. 

ðiều 3. ðiều khoản chuyển tiếp 
1. Trường hợp có Giấy tờ theo quy ñịnh khoản 3 ðiều 1 quy ñịnh này, ñược 

áp dụng thực hiện kể từ ngày 13/3/2015 - Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 
27/01/2015 có hiệu lực thi hành.  

2. Trường hợp người sử dụng ñất ñã nộp hồ sơ hợp lệ ñề nghị thực hiện thủ 
tục tách thửa ñất trước ngày Quy ñịnh này có hiệu lực thi hành, nhưng ñến ngày 
Quy ñịnh này có hiệu lực thi hành mà chưa ñược tách thửa ñất thì ñược xem xét 
tách thửa ñất theo Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 42/2014/Qð-
UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh.  

ðiều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các sở: Tài nguyên và Môi 
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trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, cá 
nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, Ủy ban nhân dân 
cấp huyện; các sở, ban, ngành có liên quan kịp thời báo cáo, ñề xuất gửi Sở Tài 
nguyên và Môi trường tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa ñổi, bổ 
sung cho phù hợp. 

ðiều 5. ðiều khoản thi hành 
1. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành từ ngày  24 tháng 9 năm 2018. 
2. Bãi bỏ khoản 3 ðiều 11, ðiều 12 của Quyết ñịnh số 38/2014/Qð-UBND 

ngày 14/10/2014; khoản 3 ðiều 3, ðiều 11 Quyết ñịnh số 42/2014/Qð-UBND ngày 
06/11/2014 của UBND tỉnh Phú Yên. 
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